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	Số

TT
	Họ tên tác giả,

chức danh, đơn vị công tác
	Tên sáng kiến,  đề tài
	Mô tả tóm tắt nội dung; thời gian, lĩnh vực áp dụng; lợi ích kinh tế, xã hội thu được của sáng kiến
	Những người tham gia, tỷ lệ (%) đóng góp tạo ra SK
	Ghi chú

	1
	- ThS Trần Văn Trương, Phó Giám đốc Sở;

- DSCKI Châu Văn Sơn, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược;


	Tham mưu xây dựng các nội dung liên quan công tác đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế cho ngành y tế theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật mới về đấu thầu.
	- Lĩnh vực áp dụng: Đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh (dịch vụ y tế). Thời gian áp dụng từ năm 2015.
- Bản chất của sáng kiến: Nghiên cứu, tham mưu, tiếp thu góp ý và hoàn thiện.
- Lợi ích kinh tế - xã hội mang lại: Giúp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế tập trung tại địa phương nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời phục vụ cho công tác khám chữa bệnh chăm sóc cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định và một số tỉnh lân cận. Được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định, Thông báo số 225/TB-UBND ngày 11/10/2016, Quyết định thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Định và Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Định.  
	- ThS Trần Văn Trương (50%);

- DSCKI Châu Văn Sơn (50%);
	Giải pháp công tác

	2
	BSCKII Tăng Thị Bút Trà, Khoa Sinh Hóa
	Giá trị của xét nghiệm NT - proBNP trong chẩn đoán suy tim cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
	Xét nghiệm NT - pro BNP là xét nghiệm đơn giản, nhưng giúp chẩn đoán sớm nhanh chóng, chính xác với độ tin cậy cao sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc điều trị và theo dõi tình trạng suy tim cấp ở bệnh nhân. Nghiên cứu giúp thầy thuốc chẩn xác chính xác bệnh. Thời gian áp dụng từ tháng 4/2014.
	- CNXN Nguyễn Thị Thanh Hải  (50%)


	Đề tài NCKH, Hội đồng KHKT Bệnh viện xếp loại A

	3
	BSCKII Phạm Văn Phú, Khoa Ngoại Tổng hợp
	Kết quả phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ nối ống gan chung - tá tràng điều trị u nang ống mật chủ
	Ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị u nang ống mật chủ ở trẻ em là kỹ thuật mới, phẫu thuật ít xâm lấn, ít đau, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh, giảm chi phí điều trị. Phương pháp được thực hiện thường quy, không phải chuyển bệnh lên tuyến trên.
	Không
	Đề tài NCKH, Hội đồng KHKT Bệnh viện xếp  loại A

	4
	Ths.Bs Nguyễn Thành, Khoa GMHS
	Đánh giá hiệu quả của gây tê ngoài màng cứng liên tục bằng Levobupivacaine phối hợp Fentanyl để giảm đau sau mổ thay khớp háng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.
	Gây tê ngoài màng cứng liên tục bằng Levobupivacaine phối hợp Fentanyl là phương pháp giảm đau sau mổ tốt cho các phẫu thuật ổ bụng và chi dưới giúp cho bệnh nhân phục hồi sức khỏe, rút ngắn thời gian nằm viện, từ đó giảm chi phí điều trị. Phương pháp có tính nhân đạo cao.
	- BSCKII Nguyễn Văn Huấn (50%)
	Đề tài NCKH, Hội đồng KHKT Bệnh viện xếp  loại A

	5
	BSCKII Nguyễn Hoàng Vũ, Khoa Nội Tiết
	Nghiên cứu một số bệnh lý tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2.
	Khảo sát một số đặc điểm bệnh lý tim ở bệnh nhân đái tháo đường, đánh giá mối liên quan giữa huyết áp động mạch và HbA1C, lipid máu với tình trạng suy tim. Sáng kiến này giúp cho thầy thuốc hiểu được tầm quan trọng trong phát hiện sớm bệnh lý tim mạch ở giai đoạn tiền lâm sàng trên bệnh nhân đái tháo đường và được áp dụng từ tháng 5/2016
	
- BSCKI Lê Thị Ngọc Trang (50%)

	Đề tài NCKH, Hội đồng KHKT Bệnh viện xếp  loại A

	6
	CNĐD Lữ Thị Minh Hiển, Khoa Nội Tiết
	Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý sử dụng Insulin ở bệnh nhân đái tháo đường type 2.
	 Nghiên cứu nhằm khảo sát và đánh giá hiệu về tâm lý bệnh nhân đái tháo đường từ đó người bệnh thay đổi nhận thức và phối hợp với nhân viên y tế trong điều trị bệnh. Sáng kiến được thực hiện từ tháng 05/2016.
	- CNĐD Đặng Thanh Thủy (50%)
	Đề tài NCKH, Hội đồng KHKT Bệnh viện xếp  loại A

	7
	BSCKII Đào Văn Nhân, Khoa Ngoại TKCS
	Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật can thiệp tối thiểu vỡ túi phình động mạch não vòng tuần hoàn trước.
	Đường mổ ngắn, không cần đặt ống dẫn lưu sau mổ, không truyền máu.  Thời gian hậu phẫu ngắn hơn, nguy cơ nhiễm trùng giảm, giảm chi phí điều trị. Đường mổ nằm ở vị trí trên cung mày nên bệnh nhân không phải cạo tóc, vết mổ nhỏ khi lành sẽ đảm bảo tính thẩm mỹ. Phẫu thuật viên tiếp cận trực tiếp vào vị trí túi phình mạch động mạch não, giải quyết triệt để nguy cơ vỡ và tái vỡ túi phình mạch động mạch não. Nghiên cứu được áp dụng từ 19/8/2014. 
	- CNĐD Đặng Văn Minh (50%)
	Đề tài NCKH,  Hội đồng KHKT Bệnh viện xếp  loại A

	8
	BSCKII  Phạm Văn Dũng, Khoa Nhi
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và nồng độ Troponin T hs trong bệnh sốt xuất huyết Denhue điều trị tại khoa Nhi – Bệnh viện đa khoa  tỉnh Bình Định. 
	Xét nghiệm nồng độ Troponin T hs giúp bác sỹ  có thái độ tích cực hơn trong công tác chẩn đoán, tiên lượng, theo dõi và điều trị nhằm giảm tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết, giảm các biến chứng nặng của bệnh, giảm chi phí điều trị Nghiên cứu được áp dụng từ ngày 01/5/2015 
	- Ths.Bs Nguyễn Nghĩa Hạnh (50%)
	Đề tài NCKH, Hội đồng KHKT Bệnh viện xếp  loại A

	9
	ĐDCKI Trương Thị Hương, Phòng Điều dưỡng
	Nghiên cứu cải tiến biểu mẫu ghi chép của điều dưỡng tại các khoa hồi sức và Nhi Sơ sinh, Bệnh viện đa khoa  tỉnh Bình Định năm 2015
	Các thông tin người bệnh về phần hành chính chi ghi 1 lầm thay vì phải ghi lặp lại nhiều lần, việc ghi chép đều được mã hóa, dùng ký tự, nhằm giảm thời gian ghi chép hồ sơ bệnh án, trao đổi thông tin thuận tiện giữa các đối tượng, giảm chi phí in ấn. Sáng kiến đáp ứng được nhu cầu chăm sóc người bệnh ngày một cao, nâng cao chất lượng chăm sóc, đem lại sự hài lòng cho người bệnh. Thời gian áp dụng từ tháng 6/2015.  
	 - CNĐD Trần Thị Vũ Mai (50%)
	Đề tài NCKH, Hội đồng KHKT Bệnh viện xếp  loại A

	10
	BSCKII Trương Kim Hùng, Khoa Ngoại CT-Bỏng
	Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi bằng phẫu thuật đóng đinh nội tủy (Sign) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
	 Sáng kiến  phẫu thuật đóng đinh nội tủy SIGN mang lại nhiều ưu thế: Chống xoay trục, kiểm soát được chiều dài chi mà đinh nội tủy không chốt không áp dụng được; Đinh đặc nên chắc, chịu lực khỏe hơn xương đùi bình thường, nên sau mổ bệnh nhân có thể tập vận động sớm, đi lại có tỳ trọng lượng ngay khi xương chưa liền. Giải pháp này giúp bệnh nhân tập vận động sớm, giảm teo cơ cứng khớp. Bóc tách màng xương ít, xương nhanh liền, bệnh nhân về lại cuộc sống bình thường sớm hơn. Sáng kiến được ứng dụng từ tháng 4/2015.
	 - BSCKII Nguyễn Quang Vinh (50%)
	Đề tài NCKH, Hội đồng KHKT Bệnh viện xếp  loại A

	11
	BSCKII Trần Quý Đệ, Khoa Răng hàm mặt
	Đánh giá hiệu quả của nẹp vít nhỏ trong điều trị gãy xương hàm dưới phức tạp
	Đây là một phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới phức tạp (gãy nhiều đoạn) gây tổn thương xương hàm dưới, bệnh nhân ít đau đớn, nhanh bình phục. Phẫu thuật được thực hiện thường quy tại Bệnh viện, không phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, giảm chi phí điều trị. 
	Không 
	Đề tài NCKH, Hội đồng KHKT BVĐK Tỉnh xếp  loại A

	12
	BSCKII Nguyễn Bích Vân Thùy, Khoa Phụ Sản
	Đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng ống thông Folley đặt qua lỗ trong cổ tử cung ở thai trên 37 tuần có chỉ định chất dứt thai kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
	Nghiên cứu giúp xác định tỷ lệ khởi phát chuyển dạ thành công, xác định tỷ lệ các tác dụng không mong muốn và biến chứng của phương pháp Foley Đây là một thủ thuật nhằm mục đích an toàn cho mẹ và thai nhi. Thời gian áp dụng thử 06/2015.
	Không
	Đề tài NCKH cấp Ngành

	13
	BSCKII Hoàng Xuân Thuận,  Giám đốc Trung tâm Phòng chống Sốt rét và CBNT
	Nghiên cứu tỷ lệ bệnh bướu cổ của trẻ em 8-10 tuổi và kiến thức - thực hành của phụ nữ 18 - 49 tuổi về phòng chống các rối loạn thiếu i-ốt tại tỉnh Bình Định năm 2015.
	- Lĩnh vực áp dụng: Dịch vụ Y tế. Thời gian áp dụng tháng 01/2016.

- Mô tả bản chất của đề tài:

+ Chọn mẫu: Nghiên cứu ngang

+ Hai mục tiêu: Xác định tỷ lệ bướu cổ trẻ em 8-10 tuổi của tỉnh Bình Định và Đề xuất các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ bướu cổ.

+ Điều kiện cần thiết để áp dụng: Đề cương được HĐKH cấp tỉnh công nhận cho tiến hành nghiên cứu; có sự phối hợp tốt giữa nhóm NC, địa phương và đối tượng NC. Thực hiện NC khoa học, đảm bảo đạo đức.

- Lợi ích kinh tế, xã hội mang lại: Đề ra các biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất tiết kiệm đáng kể chi phí cho người bệnh, cho xã hội, giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội. Đầu tư đúng mức đào tạo nguồn nhân lực y tế về lĩnh vực chuyên khoa, hạn chế nguy cơ mắc bệnh bướu cổ, giảm tỷ lệ mắc bướu cổ trong cộng đồng. 
	- BSCKI Phạm Văn Bảo (15%)

- BSCKI Nguyễn Văn Tứ (10%)

- BSCKI Nguyễn Duy Tú. (05%)

- CN Dương Văn Bảo (10%)

- CN Lê Thị Ngọc Hoa (10%)


	Đề tài NCKH cấp tỉnh

	14
	BSCKII Đỗ Phúc Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi
	Nghiên cứu dịch tễ bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong dân cư tỉnh Bình Định năm 2015.
	- Xác định tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở người từ 40 tuổi trở lên tại tỉnh Bình Định năm 2015.

- Phân tích mối liên quan giữa bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính với các yếu tố nguy cơ (Hút thuốc lá, ô nhiễm môi trường và gia đình, tiếp xúc khói và bụi nghề nghiệp, nhiễm khuẩn, điều kiện kinh tế xã hội).

- Lợi ích kinh tế - xã hội: Hoạch định chính sách về phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn tại Bình Định; giảm tỷ lệ Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cũng như các yếu tố nguy cơ cho người dân tại Bình Định.
	- Ys Nguyễn Tiến Dũng (10%)

- Ths Võ Kiên Cường (10%)

- Bs Nguyễn Văn Chánh (10%)

- Bs Lê Tuấn Ngọc (10%)

- CN Trần Văn Lợi (10%)
	Đề tài NCKH cấp tỉnh

	15
	BSCKII Đỗ Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm y tế TP. Quy Nhơn
	Khảo sát một số yếu tố liên quan về ứng dụng nút chỉ Roeder cải tiến trong phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi
	Việc sử dụng nút chỉ Roeder cải tiến và Gây tê tủy sống để phẫu thuật cắt ruột thừa viêm qua nội soi ổ bụng có bơm thán khí là phương pháp mang lại sự an toàn cho người bệnh được phẫu thuật, giúp bệnh nhân có vết mổ nhỏ, hạn chế nhiễm trùng, giảm các tai biến, biến chứng trong phẫu thuật.Nghiên cứu được áp dụng từ tháng 01/2016.

Làm bệnh nhân an tâm điều trị  và làm tăng uy tín của bệnh viện. Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ viên chức bệnh viện.

Giúp giảm chi phí cho các dịch vụ y tế tại bệnh viện, đồng thời tiết kiệm được chi phí cho người bệnh và bệnh nhân không phải chuyển tuyến trên điều trị.
	Không
	Đề tài NCKH cấp bệnh viện

	16
	BSCKI Trương Thị Loan, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn
	Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và sự thay đổi lưu lượng đỉnhtrong điều trị Hen phế quản trẻ em tại khoa Nhi Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn  từ 4/2015 – 6/2016
	Giải pháp đã đề xuất: Chọn mẫu; thực hiện ghi nhận các dấu hiệu lâm sàng, đo độ bảo hòa Oxy, đo lưu lượng đỉnh để chẩn đoán hen phế quản; Tư vấn cho bệnh nhân và gia đình người bệnh nhân phát hiện, xử trí và theo dõi cơn hen.

Kết quả đã tìm ra các triệu chứng LS giúp chẩn đoán điều trị hen phế quản sớm chính xác kịp thời. Dùng thiết bị đo lưu lượng đỉnh đơn giản rẻ tiền, có thể chẩn đoán được cơn hen cấp, điều chỉnh được liều khí dung trong ngày, dự đoán được thời gian điều trị tại bệnh viện, khi nào chuyển quản lý hen tại nhà theo phác đồ quản lý hen.
	   ĐD Võ Thị Bích Nguyệt (10%)
	Đề tài NCKH, Hội đồng KHKT Bệnh viện xếp loại B
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